PHỤ LỤC
BẢNG ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ CHUYÊN SÂU TRONG LĨNH VỰC 
THƯƠNG MẠI CÓ YẾU TỐ  NƯỚC NGOÀI

(Tổng số điểm: 100 điểm)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-BTP ngày 23 tháng 01 năm 2017
 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	STT
	CÁC TIÊU CHÍ CỤ THỂ
	SỐ ĐIỂM
	GHI CHÚ

	1
	Kết quả hoạt động
	40
	

	1.1
	Số lượng vụ việc và số lượng khách hàng trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài (bao gồm các vụ việc và khách hàng trong lĩnh vực tư vấn và tranh tụng có yếu tố nước ngoài) (tối thiểu bao nhiêu vụ việc, khách hàng/năm)
	15
	

	1.2
	Quy mô vụ việc (giá trị tính bằng tiền của vụ việc, mức độ phức tạp và phạm vi ảnh hưởng của vụ việc đến sự phát triển kinh tế - xã hội)
	10
	

	1.3
	Tổng doanh thu của các vụ việc trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài (doanh thu tối thiểu là bao nhiêu/năm) 
	10
	

	1.4
	Tổng số thuế (bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân) đã nộp/năm
	5
	

	2
	Uy tín và thương hiệu
	25
	

	2.1
	Đánh giá của khách hàng, Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư về chất lượng vụ việc, uy tín của tổ chức hành nghề luật sư, chất lượng phục vụ
	10
	

	2.2
	Danh hiệu, giải thưởng đã đạt được (do các cơ quan, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài bình chọn, công bố trong năm đánh giá, phân loại hoặc trong 2 năm liền kề năm đánh giá, phân loại)
	10
	

	2.3
	Thành viên của các tổ chức, hiệp hội trong nước hoặc nước ngoài liên quan đến lĩnh vực thương mại (Trung tâm trọng tài quốc tế, Trung tâm hoà giải quốc tế, Hiệp hội về trái phiếu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Âu…)
	5
	

	3
	Quy mô tổ chức, nhân sự, trụ sở
	15
	

	3.1
	Tổng số luật sư của tổ chức hành nghề luật sư (từ 20 luật sư trở lên)
	3
	

	3.2
	Số luật sư sử dụng thông thạo ngoại ngữ (từ 10 luật sư trở lên)
	3
	

	3.3
	Số luật sư nước ngoài được thuê làm việc (từ 02 luật sư nước ngoài trở lên)
	2
	

	3.4
	Về luật sư thành viên:
	4
	

	
	Số luật sư thành viên (từ 05 luật sư trở lên)
	2
	

	
	Số luật sư thành viên thông thạo tiếng Anh (100%)
	2
	

	3.5
	Trụ sở công ty (tại khu vực trung tâm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tòa nhà thương mại)
	3
	

	4
	Việc tuân thủ pháp luật
	10
	

	4.1
	Chấp hành chế độ báo cáo
	5
	

	4.2
	Chấp hành pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, pháp luật về thuế, kế toán, thống kê và các quy định khác của pháp luật có liên quan
	5
	

	5
	Thực hiện nghĩa vụ xã hội
	5
	

	5.1
	Tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí
	2
	

	5.2
	Tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ luật sư trẻ phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế
	3
	



* Ghi chú: 
- Tổ chức hành nghề luật sư đạt từ 70/100 điểm trở lên được xếp vào tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại có yếu tố nước ngoài. 
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